
  Tháng 6/2026 (kì 1)  GIÁO DỤC
            XÃ HỘI&

238

RÁC KHÔNG TỰ PHÂN LOẠI: 
TRÁCH NHIỆM PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN 

CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM

PHAN THD HENG ÂN 
Khoa Lu1t, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nh!n bài ngày 18/4/2026. S"a chữa xong 31/5/2026. Duyệt %&ng 08/6/2026.
Abstract
This article examines the responsibility of households and individuals for source separation of domestic 

solid waste in Vietnam from both legal and implementation perspectives. Based on the 2026 consolidated 
Law on Environmental Protection, Decree No. 45/2022/ND-CP, and recent studies on municipal solid waste 
management, it argues that Vietnamese law has established key duties for waste generators, including waste 
reduction, separation, temporary storage, proper handover, and payment of service charges. However, a 
considerable gap persists between legal requirements and everyday practice due to limited guidance, inadequate 
infrastructure, non-separated collection routes, incompatible treatment facilities, unclear fee mechanisms, and 
weak stakeholder coordination. The article argues that household responsibility should be understood not as an 
isolated legal obligation but as part of a broader service, community, and recycling-market chain. It proposes 
clearer classi'cation guidance, synchronized infrastructure, conditional enforcement, economic incentives, 
waste-bank models, and equity-based support for groups facing higher compliance costs.

Keywords: Circular economy, domestic solid waste, households, legal responsibility, source separation, waste 
bank.

1. Đ2t v:n B0
Phân loại rác không b"t $?u 0 bãi chôn l1p hay nhà máy x> l!, mà tA nh8ng l+a ch(n r1t nhK trong 

sinh hoạt hHng ngày: th*c Bn thAa $4Nc $F vào $âu, chai nh+a có c?n r>a s5 hay không, pin cU và bóng 
$èn hKng có thF bK cùng túi rác th4@ng hay ph-i giao cho m)t $iFm tiếp nh.n riêng. Khi ng4@i dân 
không biết nhóm rác nào c?n tách, không có chO $Yt nhi%u thùng trong nhà, hoYc $ã tách nh4ng xe 
thu gom lại gom chung, nghRa v6 pháp l! khó tr0 thành nếp sDng. Vì v.y, nhan $% “rác không t+ phân 
loại” không chE nói v% ! th*c c&a c4 dân, mà còn nh1n mạnh $i%u ki,n thF chế và d3ch v6 c?n thiết $F 
hành vi $ó x-y ra m)t cách b%n v8ng.

Áp l+c qu-n l! ch1t th-i r"n sinh hoạt 0 Vi,t Nam ngày càng l=n. L4u Th3 H45ng (2025) ghi nh.n l4Nng 
ch1t th-i r"n sinh hoạt phát sinh kho-ng 68.000 t1n/ngày và t/ l, gia tBng kho-ng 10%/nBm; kho-ng 64% 
l4Nng ch1t th-i r"n sinh hoạt vWn $4Nc x> l! bHng chôn l1p và chE kho-ng 20% trong $ó là chôn l1p hNp v, 
sinh. L4u <*c H-i và Khúc VBn Qu! (2022) cUng cho th1y nBm 2019 l4Nng ch1t th-i r"n sinh hoạt toàn quDc 
$ạt 64.658 t1n/ngày, tBng 46% so v=i nBm 2010; Hà N)i và Thành phD (TP) H2 Chí Minh $%u thu)c nhóm $3a 
ph45ng phát sinh h5n 6.000 t1n/ngày. Nh8ng sD li,u này cho th1y nếu rác tiếp t6c $i vào h, thDng nh4 m)t 
dòng hOn hNp, chi phí $1t $ai, v.n chuyFn, x> l! n4=c rE rác, mùi và phát th-i sP tiếp t6c tBng.

Ng4Nc lại, nếu rác h8u c5, rác tái chế, rác nguy hại trong sinh hoạt và ph?n còn lại $4Nc $4a vào 
các dòng riêng, c5 h)i biến ch1t th-i thành tài nguyên sP cao h5n. Nghiên c*u v% TP H2 Chí Minh cho th1y 
ngu2n rác h) gia $ình có t/ l, h8u c5 dC phân h&y r1t l=n, tA 64,8% $ến 74,3%, $2ng th@i có $) Jm cao, nên 
vi,c tr)n lWn làm gi-m hi,u qu- $Dt, tái chế và s-n xu1t phân h8u c5 (L4u <*c H-i và Khúc VBn Qu!, 2022). 
Tại TP H2 Chí Minh, nhóm Tr3nh Th3 Minh Châu và $2ng nghi,p (2022) 4=c tính nBm 2021 khDi l4Nng ch1t 
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th-i r"n sinh hoạt $4Nc thu gom, v.n chuyFn $ến khu x> l! là 3.130.662 t1n, trung bình 8.577 t1n/ngày; nếu 
không có phân loại 7n $3nh, ti%m nBng tái chế khó chuyFn thành nBng l+c công nghi,p th+c ch1t.

Pháp lu.t Vi,t Nam $ã chuyFn tA t4 duy “thu gom rác hOn hNp” sang qu-n l! theo dòng v.t li,u. 
<iFm a kho-n 1 <i%u 72 Lu.t B-o v, môi tr4@ng, b-n hNp nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, yêu 
c?u ch1t th-i $4Nc qu-n l! theo toàn b) quá trình tA phát sinh, gi-m thiFu, phân loại, thu gom, l4u gi8, 
trung chuyFn, v.n chuyFn, tái s> d6ng, tái chế, x> l! $ến tiêu h&y. <Di v=i h) gia $ình, $iFm a kho-n 
1 <i%u 60 Lu.t này $Yt nghRa v6 gi-m thiFu, phân loại ch1t th-i r"n sinh hoạt tại ngu2n, thu gom và 
chuyFn rác $ã phân loại $ến $úng n5i quy $3nh; $iFm d kho-n 1 <i%u 60 yêu c?u chi tr- kinh phí d3ch 
v6 thu gom, v.n chuyFn và x> l! ch1t th-i theo quy $3nh. Nh4 v.y, phân loại tại ngu2n $ã tr0 thành m)t 
m"t xích pháp l! trong qu-n tr3 rác sinh hoạt.

Tuy nhiên, quy $3nh $úng ch4a b-o $-m th+c hi,n $úng. Anh Nguyen Thi và $2ng nghi,p (2026) cho 
th1y nhi%u ng4@i dân 0 TP H2 Chí Minh có thái $) tích c+c v=i phân loại rác, nh4ng $ánh giá th+c trạng 
phân loại vWn th1p và hành vi ch& yếu nghiêng v% tách phế li,u có giá tr3 bán $4Nc. NguyCn H2ng Phúc 
và $2ng nghi,p (2024) khi kh-o sát 145 sinh viên tại TP H2 Chí Minh cUng chE ra mDi liên h, gi8a kiến th*c 
phân loại và t?n su1t th+c hành, $2ng th@i nh1n mạnh các khó khBn v% kiến th*c, c5 s0 v.t ch1t và quy 
$3nh thu gom hi,n hành. V1n $% $Yt ra vì thế không ph-i chE là “h) gia $ình có nghRa v6 hay không”, mà là 
nghRa v6 1y $ã $4Nc hO trN bHng hạ t?ng, thông tin, th3 tr4@ng và c5 chế th+c thi $& rõ hay ch4a.

2. N,i dung nghiên cứu
Bài viết s> d6ng ph45ng pháp phân tích quy phạm pháp lu.t $F xác $3nh n)i dung trách nhi,m c&a 

h) gia $ình, cá nhân theo Lu.t B-o v, môi tr4@ng b-n hNp nh1t nBm 2026 và chế tài liên quan theo Ngh3 
$3nh sD 45/2022/N<-CP. Các dWn chiếu pháp lu.t trong n)i dung $4Nc trình bày theo hình th*c $iFm, 
kho-n, $i%u và tên vBn b-n; $Di v=i tài li,u nghiên c*u, bài viết s> d6ng cách trích dWn tác gi- - nBm theo 
chuJn APA và 4u tiên cách g(i “và $2ng nghi,p” trong ph?n n)i dung $F thDng nh1t diCn $ạt tiếng Vi,t.

Bài viết $2ng th@i t7ng hNp tài li,u th* c1p tA nhóm ngu2n nghiên c*u v% phân loại ch1t th-i 
r"n sinh hoạt tại ngu2n $ã $4Nc c.p nh.t, g2m các nghiên c*u v% TP. H2 Chí Minh, <ông Anh, DiCn 
Châu, <"k L"k, <2ng bHng sông C>u Long, ngân hàng ch1t th-i, kinh tế tu?n hoàn và mô hình tái chế. 
Ph45ng pháp phân tích - t7ng hNp $4Nc dùng $F nh.n di,n các rào c-n v% hành vi, hạ t?ng, h4=ng dWn 
k9 thu.t, phDi hNp ch& thF và chế tài. Phạm vi bài viết gi=i hạn 0 ch1t th-i r"n sinh hoạt phát sinh tA h) 
gia $ình, cá nhân; ch1t th-i nguy hại trong sinh hoạt $4Nc xem là m)t dòng liên quan $ến phân loại, 
không m0 r)ng sang ch1t th-i công nghi,p, y tế hoYc ch1t th-i phát sinh tA doanh nghi,p.

2.1. Cấu trúc pháp lA c(a trách nhiệm phân loại tại ngu7n
Kho-n 18 và kho-n 19 <i%u 3 Lu.t B-o v, môi tr4@ng, b-n hNp nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, 

xác $3nh ch1t th-i là v.t ch1t $4Nc th-i ra tA hoạt $)ng s-n xu1t, kinh doanh, d3ch v6, sinh hoạt hoYc hoạt 
$)ng khác, còn ch1t th-i r"n là ch1t th-i 0 thF r"n hoYc bùn th-i. Trong khuôn kh7 bài viết, ch1t th-i r"n 
sinh hoạt $4Nc hiFu theo nghRa th+c tiCn: rác nhà bếp, th*c Bn thAa, bao bì tiêu dùng, gi1y, nh+a, kim loại, 
th&y tinh, rác còn lại sau tiêu dùng, pin, bóng $èn, thiết b3 $i,n t> nhK và rác c2ng k%nh phát sinh tA $@i 
sDng hHng ngày. “Tại ngu2n” là n5i rác xu1t hi,n l?n $?u, nh4 cBn h) chung c4, nhà tr(, nhà riêng, phòng 
rác t?ng hoYc $iFm sinh hoạt c&a khu dân c4, ch* không ph-i bãi x> l! cuDi ngu2n.

Kho-n 1 <i%u 75 Lu.t B-o v, môi tr4@ng, b-n hNp nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, quy 
$3nh ch1t th-i r"n sinh hoạt phát sinh tA h) gia $ình, cá nhân $4Nc phân loại thành ba nhóm: ch1t th-i 
r"n có kh- nBng tái s> d6ng, tái chế; ch1t th-i th+c phJm; và ch1t th-i r"n sinh hoạt khác. Kho-n 2 <i%u 
75 giao dy ban nhân dân c1p tEnh quyết $3nh vi,c phân loại c6 thF nhóm ch1t th-i r"n sinh hoạt khác 
trên $3a bàn theo h4=ng dWn c&a B) Nông nghi,p và Môi tr4@ng, $2ng th@i trình H)i $2ng nhân dân 
c1p tEnh quyết $3nh chính sách khuyến khích phân loại riêng ch1t th-i nguy hại trong ch1t th-i r"n 
sinh hoạt phát sinh tA h) gia $ình, cá nhân. Cách thiết kế này tạo khung thDng nh1t nh4ng vWn dành 
kho-ng $i%u chEnh cho $3a ph45ng.

Trách nhi,m c&a h) gia $ình không dAng 0 hành vi “tách” mà kéo dài sang l4u gi8 và chuyFn giao. 
Kho-n 3 <i%u 75 Lu.t B-o v, môi tr4@ng, b-n hNp nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, yêu c?u h) 
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gia $ình, cá nhân 0 $ô th3 ch*a, $+ng ch1t th-i r"n sinh hoạt sau phân loại trong bao bì $F chuyFn giao; 
ch1t th-i có kh- nBng tái s> d6ng, tái chế có thF giao cho t7 ch*c, cá nhân tái s> d6ng, tái chế hoYc c5 
s0 thu gom, v.n chuyFn; ch1t th-i th+c phJm và ph?n còn lại ph-i $4Nc ch*a, $+ng và chuyFn giao cho 
c5 s0 có ch*c nBng. Kho-n 4 <i%u 75 m0 thêm h4=ng 0 nông thôn, khuyến khích t.n d6ng tDi $a ch1t 
th-i th+c phJm làm phân bón h8u c5 hoYc th*c Bn chBn nuôi khi $áp *ng yêu c?u b-o v, môi tr4@ng. 
Nh4 v.y, pháp lu.t $ã thAa nh.n s+ khác bi,t $ô th3 - nông thôn, nh4ng vWn gi8 $iFm chung là rác $ã 
phân loại ph-i $i vào m)t tuyến chuyFn giao rõ ràng.

Pháp lu.t cUng $Yt nghRa v6 t45ng *ng cho các ch& thF ngoài h) gia $ình. Kho-n 1 <i%u 76 Lu.t B-o 
v, môi tr4@ng, b-n hNp nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, yêu c?u $iFm t.p kết và trạm trung 
chuyFn có khu v+c khác nhau $F l4u gi8 các loại ch1t th-i r"n sinh hoạt $ã phân loại, b-o $-m không 
$F lWn các loại ch1t th-i $ã $4Nc phân loại. Kho-n 3 <i%u 77 bu)c c5 s0 thu gom, v.n chuyFn phDi hNp 
v=i dy ban nhân dân c1p xã, c)ng $2ng dân c4 và $ại di,n khu dân c4 $F xác $3nh th@i gian, $3a $iFm, 
t?n su1t và tuyến thu gom, $2ng th@i công bD r)ng rãi. Kho-n 4 <i%u 77 yêu c?u ph45ng ti,n, thiết b3 
phù hNp v=i tAng loại rác $ã phân loại. Nh8ng quy $3nh này cho th1y pháp lu.t không chE $Yt nghRa v6 
lên ng4@i dân, mà còn $Yt $i%u ki,n v.n hành cho h, thDng d3ch v6.

M)t $iFm quan tr(ng là c5 chế “tA chDi thu gom”. Kho-n 2 <i%u 77 Lu.t B-o v, môi tr4@ng, b-n hNp 
nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, cho phép c5 s0 thu gom, v.n chuyFn tA chDi thu gom ch1t 
th-i r"n sinh hoạt c&a h) gia $ình, cá nhân nếu rác không $4Nc phân loại hoYc không s> d6ng bao bì 
$úng quy $3nh, $2ng th@i ph-i thông báo cho c5 quan có thJm quy%n $F kiFm tra, x> l!. C5 chế này 
làm cho nghRa v6 phân loại có h.u qu- pháp l! c6 thF, nh4ng cUng $Yt ra yêu c?u th.n tr(ng: quy%n 
tA chDi chE hNp l! khi $3a ph45ng $ã có h4=ng dWn, $iFm giao rác, l3ch thu gom và quy trình x> l! tiếp 
theo; nếu không, rác t2n $(ng có thF tạo ô nhiCm ngay trong khu dân c4.

V% kinh tế, kho-n 1 <i%u 79 Lu.t B-o v, môi tr4@ng, b-n hNp nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, 
quy $3nh giá d3ch v6 thu gom, v.n chuyFn, x> l! ch1t th-i r"n sinh hoạt tA h) gia $ình, cá nhân $4Nc 
tính d+a trên khDi l4Nng hoYc thF tích rác $ã phân loại; ch1t th-i có kh- nBng tái s> d6ng, tái chế và 
ch1t th-i nguy hại phát sinh tA h) gia $ình, cá nhân $ã phân loại riêng thì không ph-i chi tr- giá d3ch 
v6 thu gom, v.n chuyFn và x> l!. Kho-n 2 <i%u 79 quy $3nh nếu không phân loại hoYc phân loại không 
$úng $Di v=i nhóm tái s> d6ng, tái chế và nhóm th+c phJm thì ph-i tr- giá d3ch v6 nh4 $Di v=i ch1t th-i 
r"n sinh hoạt khác. C5 chế này thF hi,n nguyên t"c ng4@i phát sinh rác ch3u chi phí t45ng *ng v=i ph?n 
rác còn lại, $2ng th@i tạo lNi ích kinh tế cho vi,c tách $úng.

Chế tài hành chính vWn là công c6 cuDi cùng. Kho-n 1 <i%u 26 Ngh3 $3nh sD 45/2022/N<-CP quy 
$3nh phạt ti%n tA 500.000 $2ng $ến 1.000.000 $2ng $Di v=i hành vi h) gia $ình, cá nhân không phân 
loại ch1t th-i r"n sinh hoạt theo quy $3nh hoYc không s> d6ng bao bì ch*a ch1t th-i r"n sinh hoạt theo 
quy $3nh. Tuy nhiên, tính hNp l! c&a x> phạt ph6 thu)c r1t l=n vào $i%u ki,n th+c hi,n. Nếu $3a ph45ng 
ch4a công bD l3ch thu gom riêng, ch4a bD trí $iFm t.p kết có khu v+c tách dòng, hoYc ph45ng ti,n thu 
gom vWn gom chung, vi,c x> phạt h) gia $ình sP khó thuyết ph6c v% mYt công bHng.

2.2. Thực tiKn thực hiện: khoảng cách gi-a A mu)n và nEng lực v9n hành
Các nghiên c*u th+c nghi,m cho th1y kết qu- phân loại tại ngu2n ph6 thu)c nhi%u vào cách t7 

ch*c c6 thF. Mô hình kinh tế tu?n hoàn trong qu-n l! rác th-i sinh hoạt tại huy,n <ông Anh $4Nc 
NguyCn H8u Giáp và NguyCn Ngân Hà (2025) kh-o sát v=i 315 h); kết qu- nBm 2024 ghi nh.n h5n 87% 
h) phân loại tại ngu2n, l4Nng rác bình quân mOi h) gi-m g?n 60%, rác h8u c5 x> l! tại ngu2n v4Nt 60% 
và rác tái chế $ạt trên 34%. <ây là bHng ch*ng cho th1y khi h) gia $ình có h4=ng dWn, quy trình và c5 
chế th+c hành phù hNp, phân loại không ph-i là m6c tiêu xa v@i.

Ng4Nc lại, nghiên c*u tại th3 tr1n DiCn Châu c&a H2 Ng(c C4@ng và $2ng nghi,p (2023) cho th1y s+ khác 
bi,t $áng kF gi8a $ánh giá v% t?m quan tr(ng và hành vi th+c tế: trong 60 h) kh-o sát, ph?n l=n h) xem 
gi-m phát th-i và phân loại là c?n thiết, nh4ng chE m)t sD nhK có th+c hành và d6ng c6 phân loại. Nghiên 
c*u tại <"k L"k c&a Tr3nh Th3 Th&y và <Yng Th3 Nhung (2023) cUng chE ra dù t/ l, thu gom, x> l! rác 0 $ô th3 
4=c $ạt 91% và các $ô th3, trung tâm huy,n lc $%u có t7 ch*c d3ch v6 v, sinh, vi,c phân loại tại ngu2n vWn 
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ch4a $úng quy $3nh; thiết b3, ph45ng ti,n thu gom rác $ã phân loại ch4a phù hNp và x> l! vWn ch& yếu d+a 
vào chôn l1p. <i%u này cho th1y m0 r)ng d3ch v6 thu gom ch4a $2ng nghRa v=i hoàn thi,n phân loại.

Kho-ng cách gi8a thái $) và hành vi là $iFm nghPn $?u tiên. Anh Nguyen Thi và $2ng nghi,p 
(2026) ghi nh.n tại Thành phD H2 Chí Minh, nhi%u ng4@i dân &ng h) phân loại nh4ng th+c hành lại 
th4@ng theo lDi “tách th* bán $4Nc” h5n là theo dòng rác chính th*c. Tr3nh Th3 Minh Châu và $2ng 
nghi,p (2022) kh-o sát 400 h) gia $ình tại TP. H2 Chí Minh và cho th1y chE 56% ng4@i $4Nc kh-o sát tr- 
l@i $úng khái ni,m tái chế, trong khi 54,8% cho rHng hình th*c x> l! ch1t th-i r"n sinh hoạt hi,n nay là 
tái chế - m)t nh.n $3nh ch4a phù hNp v=i th+c tế x> l! ch& yếu còn d+a nhi%u vào chôn l1p. Khi nh.n 
th*c v% $ích $ến c&a rác ch4a chính xác, hành vi phân loại khó 7n $3nh.

<iFm nghPn th* hai nHm 0 hạ t?ng sau phân loại. Nếu $iFm t.p kết không có ô riêng, xe thu gom 
không có ngBn riêng hoYc l3ch thu gom theo dòng rác không rõ, ng4@i dân nhanh chóng m1t ni%m tin. 
HuTnh Th3 <an Xuân và $2ng nghi,p (2021) khi phân tích qu-n l! ch1t th-i r"n sinh hoạt 0 <2ng bHng 
sông C>u Long bHng mô hình DPSIR1 cho th1y t/ l, thu gom, x> l! còn hạn chế, kho-ng 80% - 87%, 
trong khi các nguyên nhân chính g2m khó tiếp c.n công ngh, m=i, thiếu nhân l+c và chính sách qu-n 
l! ch4a hi,u qu-. Các tác gi- $% xu1t c-i thi,n phí, k9 thu.t, h, thDng thu gom, công ngh, tái chế và 
nh.n th*c c)ng $2ng. Nh8ng khuyến ngh3 này t45ng thích v=i nh.n $3nh rHng phân loại tại ngu2n chE 
có hi,u qu- khi toàn b) tuyến sau phân loại $4Nc t7 ch*c $2ng b).

<iFm nghPn th* ba là giá tr3 th3 tr4@ng c&a dòng rác sau phân loại. L4u <*c H-i và Khúc VBn Qu! 
(2022) chE ra m)t rào c-n l=n là ch4a có mô hình thu gom và phân loại hNp l!, $2ng th@i thiếu th3 tr4@ng 
tiêu th6 tiếp c.n tr+c tiếp $ến h) gia $ình và xóm dân c4. Khi h) gia $ình $ã tách rác nh4ng không biết 
giao cho ai, bán 0 $âu, hoYc dòng rác tái chế b3 lWn tạp ch1t nên m1t giá, hành vi phân loại dC b3 bK d0. 
Tại TP. H2 Chí Minh, NguyCn Th3 CJm HHng và $2ng nghi,p (2022) cho th1y hoạt $)ng thu mua phế li,u 
ch& yếu nHm trong khu v+c phi chính th*c; $ây là ngu2n l+c có th.t nh4ng nếu không $4Nc kết nDi an 
toàn, chính sách sP khó $o l4@ng và qu-n l! dòng v.t li,u tái chế.

<iFm nghPn th* t4 là s+ không $2ng $%u gi8a các nhóm c4 dân. Ng4@i thuê tr(, h) nghèo, ng4@i 
cao tu7i, h) sDng trong chung c4 cU hoYc khu dân c4 có di,n tích ch.t th4@ng có chi phí tuân th& cao 
h5n h) có không gian và th@i gian. NguyCn H2ng Phúc và $2ng nghi,p (2024) cho th1y trong nhóm 
sinh viên, kiến th*c phân loại có t45ng quan v=i t?n su1t phân loại, nh4ng th+c hành còn b3 c-n b0i 
kiến th*c ch4a $&, c5 s0 v.t ch1t và quy $3nh thu gom. <i%u này gNi ! chính sách không thF chE truy%n 
$ạt m,nh l,nh chung mà ph-i gi-m chi phí hành vi cho tAng nhóm $Di t4Nng.

<iFm nghPn th* nBm là kh- nBng duy trì mô hình sau giai $oạn thí $iFm. Nhi%u mô hình thành công 
0 quy mô nhK vì có d+ án hO trN, tình nguy,n viên, thùng rác, truy%n thông và giám sát g?n. Khi ngu2n 
l+c hO trN kết thúc, nếu ch4a hình thành c5 chế tài chính và th3 tr4@ng tiếp nh.n, t/ l, tham gia có thF 
gi-m. L4u Th3 H45ng (2025) khi phân tích mô hình ngân hàng ch1t th-i tại Vi,t Nam $ã nêu tr4@ng hNp 
VracBank tại Nhà máy Xi mBng Lam Thạch: trong 6 tháng, mô hình thu $4Nc h5n 8.200 kg gi1y, 5.300 
kg v-i, h5n 2.600 kg nh+a và h5n 91.300 vK lon, ng4@i tham gia rút t7ng c)ng h5n 96 tri,u $2ng; tuy 
nhiên, mô hình ch4a $4Nc tiếp t6c nhân r)ng sau cu)c thi. <ây là ví d6 $iFn hình cho th1y ! t40ng tDt 
c?n thF chế hóa và có c5 chế v.n hành lâu dài.

TA các $iFm nghPn trên, có thF th1y trách nhi,m cá nhân $ang b3 “quá t-i” nếu $4Nc hiFu nh4 nghRa 
v6 $5n tuyến. H) gia $ình có thF tách rác, nh4ng không thF t+ tạo thùng ch*a công c)ng, t+ thay $7i 
xe thu gom, t+ xây c5 s0 x> l! h8u c5 hoYc t+ b-o $-m th3 tr4@ng tái chế. Vì v.y, v1n $% trung tâm không 
ph-i là tBng thêm m,nh l,nh $Di v=i ng4@i dân, mà là thiết kế chuOi trách nhi,m sao cho mOi ch& thF 
làm $úng ph?n vi,c c&a mình.

2.3. Kiến ngh. hoàn thiện pháp lu9t và c0 chế thực thi
2.3.1. C: th6 hóa h)2ng dHn phân loại theo h)2ng trDc quan và th.ng nhFt t.i thi6u trên toàn qu.c

1) Mô hình DPSIR là khung phân tích được Cơ quan Môi trường Châu Âu phát triển để mô tả mối quan hệ nhân - quả tương hỗ giữa các 
hoạt động của con người và môi trường. DPSIR là viết tắt của 5 yếu tố: Động lực (Driving force), Sức ép (Pressure), Hiện trạng (State), 
Tác động (Impact) và Phản hồi (Response).
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 Công vBn, s7 tay hoYc ph6 l6c k9 thu.t nên trình bày bHng hình -nh, màu s"c, biFu t4Nng và ví d6 
th4@ng gYp, thay vì chE lYp lại ba nhóm rác trong lu.t. Danh m6c nên tr- l@i các tình huDng dC nh?m nh4 
h)p s8a gi1y, nylon dính th*c Bn, h)p xDp, d?u Bn th-i, pin, bóng $èn, thuDc hết hạn, qu?n áo cU, thiết 
b3 $i,n t> nhK và rác c2ng k%nh. <3a ph45ng có thF b7 sung chi tiết theo nBng l+c x> l!, nh4ng không 
nên làm biến m1t ngôn ng8 chung gi8a các tEnh, thành. H4=ng dWn riêng cho nhà phD, chung c4, nhà 
tr(, tr4@ng h(c, chN dân sinh và nông thôn là c?n thiết vì $i%u ki,n l4u gi8 rác 0 các n5i này khác nhau.

2.3.2. Chuy6n yêu c?u hạ t?ng trong lu!t thành tiêu chuIn d/ch v: trong h8p %+ng thu gom, v!n chuy6n 
và x" l=

 <i%u 76 và <i%u 77 Lu.t B-o v, môi tr4@ng, b-n hNp nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, $ã có yêu 
c?u v% $iFm t.p kết, trạm trung chuyFn, th@i gian, tuyến thu gom và ph45ng ti,n phù hNp. V1n $% là các yêu 
c?u này ph-i $4Nc $4a vào h2 s5 m@i th?u, hNp $2ng $Yt hàng, tiêu chí nghi,m thu và báo cáo $3nh kT c&a 
$5n v3 d3ch v6. L3ch thu gom c?n $4Nc công khai bHng b-ng tin, nhóm c)ng $2ng, loa ph4@ng, mã QR hoYc 
*ng d6ng $i,n thoại; ph-n ánh v% vi,c tr)n rác sau phân loại ph-i có kênh tiếp nh.n và ph-n h2i.

2.3.3. X" phạt c?n %i theo l0 trình có %i1u kiện
 Giai $oạn $?u nên t.p trung h4=ng dWn, cung c1p thùng hoYc $iFm giao rác, gi-i thích quy trình 

và hO trN các nhóm khó khBn. Giai $oạn tiếp theo là nh"c nh0, c-nh báo, ghi nh.n tr4@ng hNp vi phạm 
và công khai 0 m*c phù hNp trong c)ng $2ng. ChE khi $3a ph45ng $ã có $i%u ki,n tDi thiFu nh4 h4=ng 
dWn rõ, $iFm t.p kết phù hNp, tuyến thu gom riêng và quy trình kiFm tra, chế tài ti%n phạt theo Ngh3 
$3nh sD 45/2022/N<-CP m=i nên $4Nc áp d6ng th4@ng xuyên. Cách làm này không làm gi-m tính ng-
hiêm minh, mà giúp chế tài có n%n t-ng công bHng và kh- thi.

2.3.4. S" d:ng công c: kinh t* %6 tạo l8i ích nhìn thFy %)8c
 C5 chế giá theo <i%u 79 Lu.t B-o v, môi tr4@ng, b-n hNp nh1t sD 98/VBHN-VPQH ngày 10/4/2026, 

cho phép gi-m gánh nYng phí $Di v=i h) phân loại $úng và tBng chi phí $Di v=i ph?n rác còn lại. Có thF 
thí $iFm gi-m phí cho h) hoYc chung c4 phân loại tDt, hO trN thùng hoYc túi phân loại cho h) nghèo, 
nhà tr(, tr4@ng h(c, khu dân c4 cU; $2ng th@i th40ng cho t7 dân phD, chung c4, tr4@ng h(c có t/ l, 
tham gia và t/ l, phân loại $úng cao. Công c6 nh4 tr- phí theo l4Nng rác còn lại chE nên áp d6ng khi 
ph45ng th*c $o $5n gi-n, minh bạch và có c5 chế b-o v, nhóm thu nh.p th1p.

2.3.5. Phát tri6n mô hình ngân hàng chFt th;i nh) m0t kênh n.i giữa h0 gia %ình và th/ tr)-ng tái ch*
L4u Th3 H45ng (2025) cho th1y In$ônêxia $ã có 371 ngân hàng ch1t th-i trung 45ng và 24.893 ngân 

hàng $5n v3, v=i 892.456 khách hàng $ang hoạt $)ng; Thái Lan có 7.773 ngân hàng ch1t th-i, thu hút 14 
tri,u h) gia $ình và thu gom 1,4 tri,u t1n v.t li,u tái chế; Th6y <iFn $ạt t/ l, tái chế chai PET và lon nhôm 
kho-ng 85% - 90% thông qua h, thDng hoàn tr- ti%n c(c. Vi,t Nam không nh1t thiết sao chép mô hình 
này nguyên trạng, nh4ng có thF thF chế hóa ngân hàng ch1t th-i 0 ph4@ng, tr4@ng h(c, khu chung c4 
hoYc khu công nghi,p, g"n v=i s7 $iFm, tài kho-n $i,n t>, l3ch thu mua và liên kết doanh nghi,p tái chế.

2.3.6. Truy1n thông c?n chuy6n tS “tuyên truy1n nghBa v:” sang “thi*t k* hành vi”
 Ng4@i dân c?n $4Nc tr- l@i bDn câu hKi: rác này thu)c nhóm nào, giao 0 $âu, giao khi nào và sau $ó 

$4Nc x> l! ra sao. Thông $i,p nên $Yt tại bếp, thùng rác gia $ình, phòng rác chung c4, $iFm t.p kết, xe 
thu gom và *ng d6ng d3ch v6 $ô th3. C)ng $2ng cUng c?n nh.n ph-n h2i $3nh kT: bao nhiêu rác h8u c5 
$ã $4Nc x> l! tại ngu2n, bao nhiêu v.t li,u tái chế $ã $4Nc thu h2i, l4Nng chôn l1p $ã gi-m thế nào. Khi 
c4 dân th1y kết qu- c&a hành vi, phân loại dC tr0 thành thói quen h5n so v=i vi,c chE nghe khJu hi,u.

2.3.7. Phân bE lại trách nhiệm giữa các ch, th6
 dy ban nhân dân c1p tEnh ban hành quy trình, bD trí ngân sách và l+a ch(n công ngh,; c1p xã công 

bD l3ch thu gom, h4=ng dWn h) gia $ình và tiếp nh.n ph-n ánh; $5n v3 thu gom gi8 riêng các dòng rác; 
ban qu-n l! chung c4 và ch& nhà tr( bD trí không gian l4u gi8; c5 s0 x> l! công bD nBng l+c tiếp nh.n; 
tr4@ng h(c, h)i ph6 n8, $oàn thanh niên và t7 dân phD hO trN hình thành chuJn m+c xã h)i. L+c l4Nng 
ve chai, thu mua phế li,u phi chính th*c c?n $4Nc $Bng k!, h4=ng dWn an toàn và kết nDi v=i ngân hàng 
ch1t th-i hoYc $iFm thu gom, thay vì b3 xem là l+c l4Nng ngoài chính sách.

2.3.8. Xây dDng b0 ch7 s. giám sát
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B) chE sD có thF g2m t/ l, h) tham gia, t/ l, phân loại $úng, l4Nng rác th+c phJm $4Nc x> l! h8u c5, 
l4Nng v.t li,u tái chế thu h2i, sD ph-n ánh v% vi,c tr)n rác, sD l?n tA chDi thu gom, chi phí thu gom - x> 
l! bình quân và m*c gi-m chôn l1p. Các chE sD này nên $4Nc công khai theo khu dân c4 hoYc ph4@ng, 
xã $F tạo áp l+c minh bạch. <O HuTnh Yến Vy (2025) khi phân tích pháp lu.t v% kinh tế tu?n hoàn cUng 
nh1n mạnh yêu c?u xây d+ng hành lang pháp l! rõ ràng, l) trình c6 thF và c5 chế khuyến khích khu v+c 
t4 nhân tham gia. Trong qu-n l! rác sinh hoạt, b) chE sD là công c6 $F l) trình $ó không dAng 0 khJu hi,u.

2.3.9. B;o %;m công bQng trong thDc thi
 Chính sách không nên áp m)t mô hình giDng nhau cho cBn h) cao t?ng, nhà tr(, nhà phD, chN dân 

sinh và vùng nông thôn xa tuyến thu gom. Ng4@i thuê tr(, h) nghèo, ng4@i cao tu7i, gia $ình $ông 
ng4@i hoYc c4 dân chung c4 cU có thF c?n hO trN thùng, túi, $iFm t.p kết g?n h5n hoYc l3ch thu gom 
linh hoạt h5n. Công bHng không ph-i là miCn trA nghRa v6 mà là thiết kế $i%u ki,n $F các nhóm có chi 
phí tuân th& cao vWn có thF làm $úng.

3. Kết lu1n
Phân loại ch1t th-i r"n sinh hoạt tại ngu2n là b4=c chuyFn c?n thiết $F Vi,t Nam gi-m ph6 thu)c 

vào chôn l1p, tBng tái chế, x> l! h8u c5 và phát triFn kinh tế tu?n hoàn. Lu.t B-o v, môi tr4@ng b-n hNp 
nh1t nBm 2026 $ã $Yt n%n t-ng pháp l! t45ng $Di $?y $&: h) gia $ình có nghRa v6 gi-m thiFu, phân loại, 
chuyFn giao và tr- phí; $5n v3 thu gom có trách nhi,m t7 ch*c tuyến và có quy%n tA chDi rác không $áp 
*ng yêu c?u; $3a ph45ng có trách nhi,m bD trí $iFm t.p kết, trạm trung chuyFn, c5 s0 x> l! và l) trình phí 
d3ch v6. Tuy nhiên, “rác không t+ phân loại” chE vì lu.t $ã ghi nh.n nghRa v6. Hành vi c&a ng4@i dân chE 7n 
$3nh khi $4Nc nâng $X b0i h4=ng dWn dC hiFu, hạ t?ng phù hNp, l3ch thu gom $áng tin c.y, th3 tr4@ng tái 
chế, khuyến khích kinh tế, chế tài công bHng và giám sát c)ng $2ng. Do $ó, hoàn thi,n pháp lu.t trong 
giai $oạn t=i c?n d3ch chuyFn tA vi,c nh1n mạnh nghRa v6 cá nhân sang thiết kế chuOi trách nhi,m chia 
sL. Khi ng4@i dân, chính quy%n, $5n v3 d3ch v6, c)ng $2ng và doanh nghi,p tái chế cùng tham gia vào 
m)t h, thDng rõ ràng, phân loại tại ngu2n m=i có thF tr0 thành thói quen pháp l! - xã h)i b%n v8ng.
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